PHỤ LỤC 1:

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHỦ YẾU THEO CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP 
VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ  ĐẾN NĂM 2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định  số   31/2007 /QĐ-BCN ngày   20   tháng  7   năm 2007)
	TT
	Tên dự án
	Địa điểm
	Năng lực sản xuất
	Vốn đầu tư (tỷ đồng)
	Nguồn vốn
	Thời gian

	
	
	
	2006-2010
	2011-2015
	2006-2010
	2011-2015
	
	

	1. NGÀNH CÔNG NGHIÊP CƠ KHÍ

	1. 
	Kêu gọi liên doanh đầu tư​ nhà máy sản xuất và lắp ráp máy công cụ và cơ khí chính xác
	Hà Nội hoặc Hải Phòng
	5000 chiếc/năm ; 300 tấn/năm
	
	
	150-200
	ĐTNN
	2006-2010

	2. 
	Kêu gọi đầu t​ư Nhà máy sản xuất động cơ Diesel 30-50 HP
	Hà Nội hoặc Hà Tây
	30.000 chiếc/năm
	20.000 chiếc/năm
	900
	600
	ĐTNN
	2006-2010

	3. 
	Nhà máy chế tạo máy nông nghiệp
	Hải Dương
	5.000 TB/năm
	
	
	500
	Vốn tự có+vay
	2006-2010

	4. 
	Nhà máy chế tạo máy nông nghiệp
	Hà Tây
	5.000 TB/năm
	
	500
	
	Vốn tự có+vay
	2006-2010

	5. 
	Dự án Nhà máy chế tạo thiết bị nâng hạ (CK Quang Trung)
	Quảng Ninh
	20.000 Tấn TB/năm
	
	553
	
	Vốn DN+Vay
	2006

	6. 
	Kêu gọi đầu tư​ liên doanh Nhà máy sản xuất cơ khí lớn, thiết bị siêu trường, siêu trọng
	Quảng Ninh
	21000 tấn TB/năm
	
	
	500
	LD
	2006-2010

	7. 
	02 nhà máy chế tạo thiết bị áp lực
	Hải Phòng và Vĩnh Phúc
	150.000 tấn TBị/năm
	
	800
	400
	LD
	2006-2010

	8. 
	Nhà máy chế tạo thiết bị thuỷ lực
	Quảng Ninh
	50.000 tấn Tbị/năm
	
	
	400
	LD
	2006-2010

	9. 
	Nhà máy tua bin thuỷ
	Hải Phòng
	50.000 tấn Tbị/năm
	
	
	600
	LD
	2006-2010

	10. 
	Dự án xây dựng nhà máy mới  (cơ sở 2) Nhà máy đóng tàu Sông Cấm tại Thủy Nguyên
	Hải Phòng
	
	
	250-300
	
	Tự có+vay
	2006-2007

	11. 
	NM sản xuất lắp ráp thiết bị lạnh xuất khẩu.
	Hà Nội
	100.000 SP/năm
	
	300
	200
	LD
	2006-2010

	12. 
	NM sản xuất lắp ráp máy giặt công nghiệp và dân dụng.
	Hà Nội
	100.000 SP/năm
	
	250
	200
	LD
	2006-2010

	13. 
	Sản xuất thiết bị điều khiển và đo lường điện.
	Hà Nội
	150.000 SP/năm
	
	200
	200
	LD
	2006-2010

	14. 
	02 NM sản xuất đồ điện - điện gia dụng xuất khẩu.
	Quảng Ninh và Vĩnh Phúc
	100.000 SP/năm
	
	(300-500)x2
	
	LD
	2006-2010

	15. 
	03 nhà máy linh kiện điện tử ô tô
	Hà Nội, Hải Dương, Vĩnh Phúc
	
	
	(300-400)x3
	
	LD
	2006-2010

	16. 
	01 Nhà máy thiết bị điện tử
	Bắc Ninh
	50.000-70.000 SP/năm
	
	700
	
	LD
	2006-2010

	17. 
	02 Nhà máy thiết bị điện tử
	Hà Tây, Vĩnh Phúc
	50.000-70.000 SP/năm
	
	
	700x2
	LD
	20011-2015

	18. 
	Các dự án thuộc Brother’s
	Hải Dương KCN Phúc Điền
	
	
	1.500
	
	ĐTNN
	2006-2010

	2. CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG, LÂM SẢN, THỰC PHẨM

	1. 
	Nhà máy  C/B quả tươi
	Đông Triều, Quảng Ninh
	
	8.000 tấn/năm
	
	65-70
	LD
	

	2. 
	Nhà máy nước quả ép
	Hải Dương
	
	15-20 triệu lít/năm
	
	100-120
	LD
	

	3. 
	Nhà máy triết ly dầu đậu nành
	Quảng Ninh
	
	120.000 tấn/năm
	
	415
	LD
	

	4. 
	Nhà máy C/B dầu thực vật
	Hà Tây
	
	20.000-30.000 tấn/năm
	
	50-70
	LD
	

	5. 
	01 nhà máy sữa
	Quảng Ninh hoặc Hải Phòng
	
	50 triệu lít/năm
	250
	
	Vốn DN+vay
	2011-2015

	6. 
	02 Nhà máy chế biến thịt
	Hà Tây, Vĩnh Phúc
	
	8.000 tấn/năm
	
	45
	Vốn DN + Vay
	2011-2015

	7. 0
	01 Nhà máy bột giấy
	Tiên Yên, Quảng Ninh
	125.000 tấn/năm
	
	4.875
	
	Vốn DN + Vay
	2006-2010

	8. 
	01 Nhà máy bia
	Vĩnh Phúc
	150 triệu lít/năm
	
	600
	
	Vốn DN + Vay
	2006

	9. 
	01 Nhà máy bia
	Quảng Ninh
	50-100 triệu lít/năm
	
	300
	
	Vốn DN + Vay
	2006-2010

	10. 
	05 nhà máy nước quả
	Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Tây
	
	(30-40 triệu x5lít/năm)
	
	500-600
	LD
	2011-2015

	11. 
	01 Nhà máy nước khoáng
	Tản Viên, Hà Tây
	10-15 triệu lít/năm
	
	30-40
	
	Vốn DN + Vay
	2006-2010

	3. CÔNG NGHIỆP LUYỆN KIM

	1.
	- Nhà máy cán nóng thép tấm (Cụm CN tàu thuỷ Cái Lân)
	Quảng Ninh
	250.000T/năm
	
	500
	
	Vốn DN + Vay
	2006-2010

	2.
	- Nhà máy cán thép cường độ cao (Cụm CN tàu thuỷ Cái Lân)
	-nt-
	250.000T/năm
	
	500
	
	Vốn DN + Vay
	2006-2010

	3.
	Nhà máy thép đặc biệt
	-nt-
	
	50.000 tấn/năm
	
	600
	Liên doanh
	2011-2015

	4.
	Nhà máy thép đặc biệt
	Hải Phòng
	50.000 tấn/năm
	
	600
	
	Liên doanh
	2011-2015

	5.
	Nhà máy thép (Khu CN tàu thuỷ Hải Dương)
	Hải Dương
	250.000 tấn/năm
	
	500
	
	Vốn DN + Vay
	2006-2010

	6.
	Nhà máy phôi thép
	-nt-
	250.000 tấn/năm
	
	500
	
	Vốn DN + Vay
	2006-2010

	7.
	Nhà máy thép đặc biệt
	-nt-
	
	50.000 tấn/năm
	
	600
	Liên doanh
	2011-2015

	4. CÔNG NGHIỆP ĐIỆN TỬ – TIN HỌC

	1.
	 Sản xuất thiết bị điểu khiển CNC
	Sài đồng B
	10x103c/n
	20x103c/n
	148
	160
	Vốn DN
	2006-2012

	2.
	 Sản xuất lắp ráp máy ảnh điện tử (DVD) 
	Sài đồng B
	20 x103 c/n
	400x103 c/n
	240
	160
	Vốn DN
	2006-2012

	3.
	 Sản xuất, lắp ráp điện thoại di động 
	Sài đồng B
	400x103 c/n
	800x103 c/n
	160
	320
	Vốn DN
	2006-2013

	4.
	 Sản xuất màn hình TV tinh thể lỏng 
	Sài đồng B
	800x103 c/n
	1000x103 c/n
	160
	1920
	ĐTNN
	2006-2011

	5.
	 Sản xuất linh kiện máy tính xuất khẩu 
	Sài đồng B
	200x103 c/n
	300x103 c/n
	80
	740
	Vốn DN
	2006-2012

	6.
	 Sản xuất linh kiện công nghệ tin học, viễn thông
	Sài đồng B
	-
	-
	128
	320
	ĐTNN
	2006-2013

	7.
	 Sản xuất linh kiện và sản phẩm thu hình cho hệ thống Internet 
	Sài đồng B
	100x103 c/n
	200x103 c/n
	80
	320
	Vốn DN
	2006-2012

	8.
	 Sản xuất linh kiện kỹ thuật số 
	Sài đồng B
	100x103 c/n
	200x103 c/n
	80
	320
	ĐTNN
	2006-2012

	9.
	 Chế tạo phần mềm chuyên về kỹ thuật công nghệ 
	Hoà lạc
	
	
	80
	320
	Vốn DN
	2006-2014

	10.
	 Sản xuất thiêt bị điện tử phục vụ đào tạo từ cấp 1 đến đại học 
	Sài đồng B
	50x103 c/n
	100x103 c/n
	80
	160
	Vốn DN
	2006-2013

	11.
	 Sản xuất thiết bị điện tử y tế
	Sài đồng B
	100x103 c/n
	200x103 c/n
	150
	160
	Vốn DN
	2006-2012

	12.
	NM lắp ráp hàng điện tử dân dụng
	Cty CP điện tử  HP
	400x103 c/n
	500x103 c/n
	176
	120
	Vốn DN
	2006-2011

	13.
	NM sản xuất linh kiện, phụ tùng
	TP Hải Phòng
	5.000x103 c/n
	6.000x103 c/n
	230
	150
	ĐTNN
	2006-2013

	14.
	Dây chuyền lắp ráp hàng điện tử. 
	KCN.Việt Hưng -CP
	500x103 c/n
	800x103 c/n
	150
	200
	Vốn DN
	2006-2014

	15.
	Nhà máy lắp ráp thiết bị CNTT
	TP. Hạ Long
	500x103 c/n
	700x103 c/n
	320
	180
	Vốn DN
	2006-2014

	16.
	NM lắp ráp hàng điện tử dân dụng
	TP Hải Dương
	400x103 c/n
	500x103 c/n
	176
	120
	Vốn DN
	2006-2014

	17.
	.Liên doanh  sản xuất máy tính 
	Như Quỳnh
	100x103 c/n
	150x103 c/n
	200
	250
	Vốn DN
	2006-2011

	18.
	L D thiết bị thu hình kỹ thuật số
	Như Quỳnh
	200x103 c/n
	100x103 c/n
	200
	100
	Vốn DN
	2006-2011

	19.
	NM sản xuất linh kiện bán dẫn
	Hoà Lạc
	200x103 c/n
	300x103 c/n
	800
	500
	ĐTNN
	2006-2012

	20.
	NM lắp ráp máy vi tính và thiết bị CNTT
	Hoà Lạc
	300x103 c/n
	400x103 c/n
	120
	200
	Vốn DN
	2006-2013

	21.
	NM sản xuất  thiết bị  điện tử  ôtô, xe lửa …
	Vĩnh Phúc
	200x103 c/n
	200x103 c/n
	320
	340
	Vốn DN
	2006-2011

	22.
	NM sản xuất linh kiện, phụ tùng điện tử
	TP Bắc Ninh
	5.000x103 c/n
	6.000x103 c/n
	230
	250
	Vốn DN
	2006-2012

	
	5. CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

	1. 
	Xây dựng nhà máy tuyển than tập trung cho các mỏ Khe Chàm 1, 2, 3, 4, Cao Sơn và Bắc Cọc 6 
	Quảng Ninh
	5x106 t/n
	5x106t/n
	450
	450
	Vốn tự có + vốn vay
	2006-2015

	2. 
	Xây dựng mới nhà máy tuyển than Lép Mỹ 
	Quảng Ninh
	3x106 t/n
	3x106 t/n
	280
	280
	Vốn tự có + vốn vay
	2006-2015

	3. 
	Xây dựng mới nhà máy tuyển than Cánh Gà 
	Quảng Ninh
	2x106 t/n
	-
	180
	-
	Vốn tự có + vốn vay
	2006-2010

	4. 
	Xây dựng nhà máy tuyển than Nam Mẫu 
	Quảng Ninh
	3x106 t/n
	-
	280
	-
	Vốn tự có + vốn vay
	2006-2010

	5. 
	Khai thác quặng Antimon 
	Quảng Ninh
	-
	
	-
	10
	Vốn tự có + vốn vay
	2010-2015

	
	6. CÔNG NGHIÊP HÓA CHẤT  VÀ SẢN PHẨM HOÁ CHẤT

	1. 
	Xây dựng nhà máy phân phức hợp DAP; 
	Quảng Ninh
	330.000 tấn/năm
	
	3.000
	
	Vốn tự có + vốn vay
	2006- 2010

	2. 
	Xây dựng/mở rộng nhà máy phân đạm khí than;  
	Quảng Ninh
	500.000 tấn/năm
	500.000 tấn/năm
	4.000
	500
	Vốn tự có + vốn vay
	2006-2015

	3. 
	Đầu tư xây dựng nhà máy DAP 1, 2; 
	Hải Phòng
	330.000 tấn/năm
	330.000 tấn/năm
	2.700
	2.700
	Vốn tự có + vốn vay
	2006-2015

	4. 
	Xây dựng nhà máy sản xuất axit  H2SO4 
	Hải Phòng
	200.000 tấn/năm
	
	335
	
	Vốn tự có + vốn vay
	2006-2010

	5. 
	Xây dựng nhà máy liên doanh sản xuất hoá dược; 
	Hà Nội
	300-1000 tấn/năm
	
	320
	
	Vốn tự có + vốn vay
	2006-2010

	6. 
	Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các chi tiết cao su kỹ thuật. 
	Bắc Ninh
	1.000.000 Sp/năm
	
	400
	
	Vốn tự có + vốn vay
	2006-2010

	7. 
	Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất soda phục vụ cho sản xuất thủy tinh và chất tẩy rửa tổng hợp.
	Hải Dương
	200.000 tấn/năm
	
	2.200
	
	Vốn tự có + vốn vay
	2006-2010

	7. CÔNG NGHIỆP DỆT MAY – DA GIẦY

	1. 
	Xây dựng mới và nâng công suất nhà máy dệt . 
	Hải Phòng
	800T/n
	1.500T/n
	80 
	70
	Vốn tự có, vốn vay
	2006-2007

2011-2012

	2. 
	Đầu tư mới và nâng công suất  nhà máy, dệt may, in nhuộm 
	Bắc Ninh
	1.500 tấn/năm  (6 tr.sản phẩm)
	3000 tấn/năm  (12 tr.sản phẩm)
	200 
	150
	ĐTNN, DN
	2006-2008

2011-2013

	3. 
	Đầu tư xây dựng mới và nâng công suất hai nhà máy sản xuất phụ liệu may :

+ Khoá kéo:


+ Cúc kim loại:

+ Cúc nhựa:


+ Chỉ may:


+ Mex:



+ Nhãn:


+ Băng các loại:

            + Chun các loại: 
	Hải Phòng, Hưng Yên.
	- 15 trm/n

- 10 tr.bộ/n

- 300tr.ch/n

- 300T/n

- 15tr.m2/n

- 3 tr.m/n 

- 10 tr.m/n

  - 5 tr.m/n
	- 30 trm/n

- 20 tr.bộ/n

- 700 tr.ch/n

- 700T/n

- 30 tr.m2/n

- 6 tr.m/n 

- 20 tr.m/n

    - 10 tr.m/n
	400
	400
	ĐTNN, DN, vốn  vay
	2006-2007

2011-2012

	4. 
	Kêu gọi ĐTNN vào xây dựng cụm công nghiệp thuộc da 
	Hải Phòng
	10 triệu sqft/năm
	25 triệu sqft/năm
	140
	150
	ĐTNN, vốn vay
	2006-2012


PHỤ LỤC 2 : DANH MỤC CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP

DỰ KIẾN XÂY DỰNG MỚI VÀ MỞ RỘNG ĐẾN NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định  số  31/2007 /QĐ-BCN ngày  20  tháng  7 năm 2007)
	STT
	Khu công nghiệp
	Dtích (ha)
	Địa điểm

	1. 
	KCN Vật Cách 
	277
	Quận Hồng Bàng, HP

	2. 
	KCN Sở Dầu – Thượng Lý – Hạ Lý
	259
	Quận Hồng Bàng, HP

	3. 
	Cảng Hoàng Diệu – Cửa Cấm – Chùa Vẽ
	233
	Quận Ngô Quyền, HP

	4. 
	KCN Đông Hải
	223
	Quận Hải An, HP

	5. 
	KCN Đình Vũ
	937
	Quận Hải An, HP

	6. 
	KCN Bến Kiền
	237
	Huyện Thủy Nguyên, HP

	7. 
	KCN Minh Đức – Tràng Kênh
	295
	Huyện Thủy Nguyên, HP

	8. 
	KCN Bến Rừng
	405
	Huyện Thủy Nguyên. HP

	9. 
	KCN Tiên Hội
	46
	Huyện An Lão, HP

	10. 
	Cống Đôi – Văn Tràng
	99
	Quận Kiến An, HP

	11. 
	KCN Quán Trữ
	39
	Quận Kiến An, HP

	12. 
	KCN Đồng Hòa – Nam Sơn
	155
	Quận Kiến An, HP

	13. 
	KCN Lê Thiện
	73
	Huyện An Dương, HP

	14. 
	KCN Đại Bản – An Hưng
	340
	Huyện An Dương, HP

	15. 
	KCN Nomura
	153
	Hải Phòng

	16. 
	KCN Nam Sơn
	72
	Huyện An Dương, HP

	17. 
	KCN An Đồng
	25
	Huyện An Dương, HP

	18. 
	KCN Vĩnh Niệm
	26
	Quận Lê Chân, HP

	19. 
	KCN Tràng Duệ
	124
	Huyện An Dương, HP

	20. 
	KCN đường 353
	100
	Huyện Kiến Thụy, HP

	21. 
	KCN Hải Thành
	59
	Huyện Kiến Thụy, HP

	22. 
	KCX Hải Phòng 96
	100
	Huyện Kiến Thụy, HP

	23. 
	KCN An Lão
	20
	Huyện An Lão, HP

	24. 
	KCN Bàng La - Đồ Sơn
	10
	TX. Đồ Sơn, HP

	25. 
	KCN Núi Đồi
	27
	Huyện Kiến Thụy, HP

	26. 
	KCN thị trấn An Dương
	27
	H.An Dương, HP

	27. 
	KCN Vĩnh Bảo
	20
	H.Vĩnh Bảo, HP

	28. 
	KCN Bàng La
	53
	TX. Đồ Sơn, HP

	29. 
	KCN Tiên Lãng
	27
	H.Tiên Lãng, HP

	30. 
	 Trung tâm hậu cần nghề cá
	50
	H.Cát Hải, HP

	31. 
	KCN sạch ở khu kinh tế tổng hợp Vân Đồn
	100
	Huyện Vân Đồn - QN

	32. 
	KCN tổng hợp dịch vụ dầu khí Bến Rừng - Yên Hưng
	200
	Huyện Yên Hưng - QN

	33. 
	Các KCN dọc đường cao tốc Hà Nội - Móng Cái
	500
	Đông Triều, Uông Bí, Hoành Bồ, Mông Dương, Hải Hà (QN)

	34. 
	KCN Đồng Đăng
	300
	Ngoại thành TP. Hạ Long - QN

	35. 
	KCN Bắc Cửa Lục
	340
	Ngoại thành TP. Hạ Long - QN

	36. 
	KCN Cộng Hoà
	200
	Xã Cộng Hoà, Chí Linh 
(Hải Dương)

	37. 
	KCN Cẩm Phúc 
	120
	Xã Cẩm Phúc, Cẩm Giàng (bắc đ​ường 5A) - HD

	38. 
	KCN Tầu thuỷ
	200
	Xã Lai Vu, Kim Thành (HD)

	39. 
	Mở rộng KCN Đại An (phần mở rộng)
	230
	TP Hải D​ương + huyện Cẩm Giàng (HD)

	40. 
	KCN Quốc Tuấn
	500
	Xã Quốc Tuấn, Nam Sách (HD)

	41. 
	KCN Đoàn Thắng
	200
	Xã Đoàn Thắng +Toàn Thắng  huyện Gia Lộc (HD)

	42. 
	KCN Phả Lại
	100
	Huyện Chí Linh (HD)

	43. 
	KCN H​ưng Đạo

	120
	Xã Hư​ng Đạo, Tứ Kỳ (HD)

	44. 
	KCN Nghĩa An
	200
	Huyện Ninh Giang (HD)

	45. 
	KCN Tân Việt
	150
	Huyện Bình Giang (HD)

	46. 
	KCN Gia Tân

	150
	Huyện Gia Lộc (HD)

	47. 
	Phố Nối A
	500
	Hưng Yên

	48. 
	Phố Nối B
	350
	Hưng Yên

	49. 
	Phố Nối C
	90
	Hưng Yên

	50. 
	Minh Đức
	200
	Hưng Yên

	51. 
	Vĩnh Khúc
	200
	Văn, Giang, Hưng Yên

	52. 
	Trưng Trắc (Phố Nối D)
	250
	Hưng Yên

	53. 
	Như Quỳnh A
	50
	Văn Lâm, Hưng Yên

	54. 
	Như Quỳnh B
	45
	Văn Lâm, Hưng Yên

	55. 
	Tân Quang
	90
	Văn Lâm, Hưng Yên

	56. 
	Tân Dân
	300
	Hưng Yên

	57. 
	Kim Động
	300
	Hưng Yên

	58. 
	Ân Thi
	300
	Hưng Yên

	59. 
	Trung Nghĩa
	300
	Hưng Yên

	60. 
	Tiên Lữ
	200
	Hưng Yên

	61. 
	Phù Cừ
	200
	Hưng Yên

	62. 
	KCN nặng Miếu Môn - Xuân Mai
	500
	các xã Tân Tiên, Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ - Chương Mỹ  (Hà Tây)

	63. 
	KCN nhẹ  Thanh Mỹ - Xuân Sơn
	200
	TX. Sơn Tây Mỹ  (Hà Tây)

	64. 
	KCNcơ khí và công nghiệp nhẹ  Quốc Oai - Thạch Thất
	150
	2 huyện Quốc Oai, Thạch Thất Mỹ  (Hà Tây)

	65. 
	KCN nhẹ Phú Nghĩa
	150
	Phú Nghĩa - Chương Mỹ 
(Hà Tây)

	66. 
	KCN nhẹ Khu Cháy
	100
	các xã thuộc Tảo Dương Văn, Trung Tú, Phương Tú, Vạn Thái Mỹ  (Hà Tây)

	67. 
	KCN nhẹ Châu Can
	200
	Xã Châu Can (Nam Cầu Giẽ) - Phú Xuyên Mỹ  (Hà Tây)

	68. 
	KCN nhẹ  Thường Tín
	200
	Thường Tín Mỹ  (Hà Tây)

	69. 
	KCN Quang Minh
	706
	các xã  QM, TL, KH - Mê Linh (Vĩnh Phúc)

	70. 
	KCN Kim Hoa
	261
	Kim Hoa- Mê Linh (Vĩnh Phúc)

	71. 
	KCN  Bình Xuyên
	1071
	Các xã Hương Canh, Đạo Đức, Sơn Lôi, Bá Hiến - Bình Xuyên (Vĩnh Phúc)

	72. 
	KCN Khai Quang
	157
	Khai Quang- Vĩnh Yên; Tam Hợp, Quất Lưu - Bình Xuyên (Vĩnh Phúc)

	73. 
	KCN Chấn Hưng
	75
	Chấn Hưng - Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc)

	74. 
	KCN Bình Dương
	100
	Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc)

	75. 
	KCN Cao Phong
	120
	Lập Thạch (Vĩnh Phúc)

	76. 
	KCN Đình Chu
	120
	Lập Thạch (Vĩnh Phúc)

	77. 
	KCN Đồng Văn
	60
	Yên Lạc (Vĩnh Phúc)

	78. 
	KCN Tam Dương
	240
	Đạo Tú, Hướng Đạo - Tam Dương (Vĩnh Phúc)

	79. 
	KCN Đồng Cương
	90
	Yên Lạc (Vĩnh Phúc)

	80. 
	KCN Dệt May
	90
	TX. Phúc Yên (Vĩnh Phúc)

	81. 
	KCN Yên Phong
	340
	Yên Phong, Bắc Ninh

	82. 
	KCN Yên Phong II
	300
	Yên Phong, Bắc Ninh

	83. 
	KCN Quế Võ mở rộng
	200
	Bắc Ninh

	84. 
	KCN Quế Võ II
	300
	Bắc Ninh

	85. 
	KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn II
	300
	Tiên Du, Bắc Ninh

	86. 
	KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh
	200
	Tiên Du - Quế Võ, BN

	87. 
	KCN Thuận Thành
	300
	Thuận Thành, BN

	88. 
	KCN công nghệ thông tin
	54
	Tiên Du, Bắc Ninh

	
	Tổng  cộng diện tích các KCN dự kiến đến 2015 (ha)
	18.080
	

	
	Tổng vốn đầu tư đến 2015 (tỷ đ)
	25.000
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